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Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Cô đón trẻ. Nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định, cô cho trẻ xem video 
về quê hương, đất nước trò chuyện với trẻ về quê hương Điện Biên. Cô điểm 
danh trẻ.

Đón trẻ, 
chơi - Thể 
dục buổi 

sáng
(80-90p)

* Nội dung: 
- Hô hấp: Thổi nơ
- Tay:  Đưa 2 tay đưa lên cao, ra phía trước, sang 2 bên.              
- Lưng, bụng:Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao
- Chân: Đưa ra trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau
* Mục tiêu: 
Trẻ biết tập đúng các động tác thể dục theo nhạc và vận động theo cô.
* Chuẩn bị: 
- Sân tập sạch sẽ, bằng phẳng. 
- Vòng/gậy thể dục, hoa tay, nhạc thể dục 
- Trang phục cô trẻ gọn gàng
* Tổ chức hoạt động:
 - Khởi động: Cho trẻ di vòng tròn, đi thường, đi bằng gót chân, đi thường, đi 
bằng mũi chân, đi thường, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi thường về 4 
hàng ngang
- Trọng động: Trẻ tập theo nhịp hô của cô với các động tác: hô hấp, tay, lưng 
bụng, chân. Mỗi động tác 3 lần x 8 nhịp. Thứ 2, 4, 6 tập với vòng gậy; thứ 3, 5 
tập với hoa tay.
- Hồi tĩnh: Trẻ  ruỗi chân tay, đi nhẹ nhàng 2-3 phút hoặc chơi trò chơi “ Chim 
bay, cò bay”

Hoạt động 
học

(30-40p)

Thể dục
Ném bắt 
bóng với 
người đối 
diện. TC: 
Dệt vải

KPXH
Điện Biên 
quê hương 
của bé 
(ST)

LQVCV
Tập tô chữ 

cái s, x

Văn học
Truyện: 
Ông Gióng

Tạo hình
Vẽ cảnh 
đẹp quê 
hương của 
bé ( Đề 
tài)

Âm nhạc
NDTT: Dạy 
hát: Quê 
hương tươi ...
NDKH: NH: 
Điện Biên 
mùa ban trắng   
TCAN: Nghe 
Dân ca đoán 
tên bài hát

Hoạt động 
chơi ngoài 

trời
(30-40p)

- Quan sát: Cây hoa giấy, cây hoa ngọc thảo
- Hoạt động trải nghiệm: Quay sợi, giã gạo
- Trò chơi: Trồng nụ trồng hoa, cướp cờ, luồn cổng dế, dệt vải…
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, hột hạt, cát, sỏi, các vật liệu ngoài 
thiên nhiên, chơi góc vận động …..

Chơi, hoạt 
động ở các 

góc
(40-50p)

* Nội  dung:
- Góc PV: 
Gia đình, 
nấu ăn, bán 
hàng.

* Mục tiêu góc chơi:
- Trẻ biết thể hiện thái 
độ và hành động của 
các vai trong gia đình, 
bán hàng

* Đồ chơi 
học liệu:
- Đồ chơi 
nấu ăn , 
xoong, nồi, 
bát, tạp giề, 

 * Tổ chức hoạt động:
1. Ổn định tổ chức và thỏa 
thuận trước khi chơi: Cho 
trẻ chơi lăn bóng. Cô trò 
chuyện với trẻ về quê 
hương trẻ.. Cô giới thiệu 
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- Góc xây 
dựng: Xây 
tượng đài 
chiến thắng 
Điện Biên 
Phủ
- Góc tạo 
hình: Vẽ, tô 
màu, xé, 
dán về  sản 
phẩm, 
trang phục 
của quê 
hương...
- Góc TV: 
đọc sách, 
xem tranh 
ảnh về quê 
hương.                                    
- Góc thiên 
nhiên: 
Chăm sóc 
cây cảnh.

- Trẻ biết xây dựng mô 
hình tượng đài chiến 
thắng Điện Biên Phủ.
- Trẻ biết vẽ, tô màu, 
xé, dán về  sản phẩm, 
trang phục của quê 
hương...
- Biết cách giở sách, 
xem tranh ảnh về quê 
hương
 - Trẻ lau lá, nhổ cỏ, 
chăm sóc cây, …

Rau, củ quả 
địa phương 
- Khối gỗ, nút 
nhựa, gạch 
nhựa bộ xếp 
nút, sỏi, …
- Giấy mầu, 
bút sáp, giấy 
A4, …
- Sách 
truyện, tranh 
ảnh về quê 
hương đất 
nước.
- Dụng cụ 
chăm sóc 
cây: Bình 
tưới, viên sỏi, 
hột hạt…

các góc chơi, đồ 
chơi…Trẻ gài tích kê vào 
góc chơi., lấy đồ chơi ra 
chơi.
2. Quá trình chơi: Cô 
nhập vai chơi cùng trẻ, trẻ 
tự phân vai chơi và giao 
nhiệm vụ cho nhau, cô 
bao quát động viên 
khuyến khích trẻ giao lưu 
giữa các nhóm chơi 
3. Nhận xét và kết thúc 
buổi chơi: Cho trẻ tự nhận 
xét ,cô nhận xét từng 
nhóm chơi, trẻ cất đồ chơi 

Ăn trưa
(60-70p)

- Cho trẻ rửa tay bằng xà phòng, rửa mặt đúng cách, trẻ ngồi vào bàn ăn, cho trẻ cùng cô 
chia cơm cho các bạn, nhắc trẻ khi ăn không nói chuyện, động viên trẻ ăn hết xuất.

Ngủ trưa
(140-150p)

- Cô cho trẻ kê phản, rải chiếu, xếp gối, cho trẻ nằm vào chỗ, cô đóng cửa để tạo 
không khí yên tĩnh cho trẻ ngủ, quan tâm đến những trẻ khó ngủ.

Ăn phụ
(20-30p)

- Cô cho trẻ đi vệ sinh cá nhân ,rửa tay và cho trẻ ăn bữa phụ, động viên trẻ ăn 
hết xuất, không nói chuyện, cười đùa trong khi ăn
- TCM: Ai 
nhanh hơn
- Đọc ca 
dao: Nhiễu 
điều phủ lấy 
giá gương. 
Con cò bay 
lả bay la...

- TC: Bé nào 
nói giỏi nhất
- Cho trẻ học 
Tiếng Anh

- Hoạt động 
phòng Thư 
viện.
- Rèn kỹ 
năng: Uống 
thuốc

- Xem sách 
truyện tranh 
: Cú đá siêu 
phàm.
- Cho trẻ học 
Tiếng Anh

- Ôn chữ 
số, số thứ 
tự trong 
phạm vị 
10.
- TC: Súc 
sắc.

- TC dân gian: 
Kéo sợi
- Vệ sinh đồ 
dùng.Chơi, hoạt 

động theo 
ý thích

(70-80p)

Nêu gương cuối ngày/Nêu gương cuối tuần

Trả trẻ
(60-70)

Cho trẻ chơi tự do ở các góc, Cho trẻ xem hình ảnh và trò chuyện về tác hại của 
những hành động nguy hiểm đến tính mạng: Tự ý uống thuốc; ăn lá, quả lạ bị 
ngộ độc. Vệ sinh, trả trẻ.

Tổ chuyên môn kí duyệt

Chu Thị Thu Phương

Ngày 17 tháng 04 năm 2025
Người lập

Cà Thị Thà
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